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Chương trình hành động chuyển đổi AI quốc gia
(kèm theo Quyết định số      /QĐ-TTg ngày     /    /2025 của Thủ tướng Chính phủ)
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	Nhiệm vụ
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Sản phẩm/ kết quả
	Thời hạn hoàn thành
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Tương ứng với nhiệm vụ, giải pháp trong Chiến lược
	Tương ứng với mục tiêu trong Chiến lược

	I
	Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và khung đánh giá, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến AI
	
	
	
	
	
	

	1
	Xây dựng, tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết thẩm quyền quản lý, yêu cầu quản lý đối với hệ thống AI
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	Nghị định của Chính phủ
	Tháng 12/2026
	Xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật tạo hành lang pháp lý thông thoáng đáp ứng yêu cầu thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI vào cuộc sống
	Mục tiêu chung: Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI

	2
	Xây dựng ban hành hướng dẫn quy tắc đạo đức cho việc triển khai, sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong ngành, lĩnh vực
	Các bộ, ngành
	
	Thông tư của Bộ
	Tháng 12/2026
	Xây dựng ban hành hướng dẫn quy tắc đạo đức cho việc triển khai, sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực
	Mục tiêu chung: Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI

	3
	Xây dựng khung đánh giá mức độ sẵn sàng AI
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	Khung đánh giá mức độ sẵn sàng AI
	Tháng 9/2025
	Nghiên cứu xây dựng khung đánh giá mức độ sẵn sàng AI
	Mục tiêu chung: Đưa Việt Nam vào nhóm 50 nước dẫn đầu thế giới về sẵn sàng AI trong Chính phủ

	4
	Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chí kỹ thuật áp dụng cho sản phẩm, dịch vụ ứng dụng AI
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	Các tiêu chuẩn, quy chuẩn, tiêu chí kỹ thuật
	Thường xuyên
	Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về AI
	Mục tiêu chung: Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI

	5
	Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành, tiêu chí kỹ thuật áp dụng cho sản phẩm, dịch vụ ứng dụng AI trong các ngành, lĩnh vực
	Các bộ, ngành
	
	Các tiêu chuẩn, quy chuẩn, tiêu chí kỹ thuật
	Thường xuyên
	Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành về AI
	Mục tiêu chung: Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI

	II
	Xây dựng hạ tầng dữ liệu và hạ tầng tính toán cho nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI
	
	
	
	
	
	

	1
	Chia sẻ dữ liệu từ CSDL tổng hợp quốc gia cho nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI
	Bộ Công an
	Các bộ, ngành, địa phương
	
	Thường xuyên
	Thúc đẩy chia sẻ dữ liệu phục vụ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI, hình thành các cơ sở dữ liệu dùng chung, chia sẻ, mở
	Mục tiêu cụ thể 2030: Hoàn thành, đưa vào khai thác 100% cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành

	2
	Ban hành danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà nước, tổ chức xây dựng kế hoạch mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở của cơ quan nhà nước trong phạm vi quản lý.
	Các bộ, ngành, địa phương
	Bộ Công an
	Ban hành danh mục dữ liệu mở; Kế hoạch mở dữ liệu; Cung cấp dữ liệu mở.
	Ban hành danh mục dữ liệu mở trước 01/7/2025; 
Kế hoạch mở dữ liệu trước 01/9/2025;
Cung cấp dữ liệu mở trước 01/10/2025
	Thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, hình thành các cơ sở dữ liệu mở để nghiên cứu, phát triển các ứng dụng AI
	Mục tiêu cụ thể 2030: 100% các cơ quan nhà nước cấp bộ, cấp tỉnh mở và cung cấp dữ liệu mở đảm bảo chất lượng

	4
	Xây dựng, đưa vào vận hành trung tâm tính toán hiệu năng cao với tối thiểu 20.000 bộ xử lý đồ hoạ (GPU) hiệu suất cao, cung cấp dịch vụ với chi phí hợp lý cho cộng đồng nghiên cứu, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ và các tổ chức phát triển, ứng dụng AI tại Việt Nam
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	Đưa trung tâm tính toán hiệu năng cao vào vận hành
	Tháng 12/2027
	Nhà nước xây dựng 03 trung tâm HPC với tối thiểu 20.000 GPU hiệu suất cao
	Mục tiêu cụ thể 2030: Phát triển tối thiểu 03 trung tâm HPC bằng ngân sách nhà nước

	5
	Xây dựng, đưa vào vận hành trung tâm tính toán hiệu năng cao thuộc Trung tâm dữ liệu quốc gia
	Bộ Công an
	
	Đưa trung tâm tính toán hiệu năng cao vào vận hành
	Tháng 12/2026
	Nhà nước xây dựng 03 trung tâm HPC với tối thiểu 20.000 GPU hiệu suất cao
	Mục tiêu cụ thể 2030: Phát triển tối thiểu 03 trung tâm HPC bằng ngân sách nhà nước

	6
	Phát triển mạng lưới tính toán hiệu năng cao do doanh nghiệp đầu tư
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Các bộ, ngành, địa phương
	Hình thành mạng lưới tính toán hiệu năng cao do doanh nghiệp đầu tư
	Tháng 12/2026
	Phát triển mạng lưới HPC do doanh nghiệp đầu tư
	Mục tiêu cụ thể 2030: Phát triển mạng lưới HPC do doanh nghiệp đầu tư

	7
	Quy hoạch và tổ chức triển khai về hạ tầng điện phục vụ các trung tâm và mạng lưới tính toán hiệu năng cao
	Bộ Xây dựng
	Bộ Công thương
	Quy hoạch hạ tầng điện
	Tháng 12/2025
	Quy hoạch và tổ chức triển khai về hạ tầng điện phục vụ các trung tâm và mạng lưới HPC
	Mục tiêu cụ thể 2030: Kết nối các trung tâm dữ liệu, trung tâm tính toán hiệu năng cao trong nước tạo thành mạng lưới chia sẻ năng lực dữ liệu lớn và tính toán phục vụ AI

	8
	Quy hoạch và tổ chức triển khai về hạ tầng nước phục vụ các trung tâm và mạng lưới tính toán hiệu năng cao
	Bộ Xây dựng 
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Quy hoạch hạ tầng nước
	Tháng 12/2025
	Quy hoạch và tổ chức triển khai về hạ tầng nước phục vụ các trung tâm và mạng lưới HPC
	Mục tiêu cụ thể 2030: Kết nối các trung tâm dữ liệu, trung tâm tính toán hiệu năng cao trong nước tạo thành mạng lưới chia sẻ năng lực dữ liệu lớn và tính toán phục vụ AI

	9
	Hướng dẫn phát triển các trung tâm dữ liệu đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cho AI
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Các bộ, ngành, địa phương
	Văn bản hướng dẫn
	Tháng 12/2025
	Ưu tiên phát triển các trung tâm dữ liệu đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cho AI
	Mục tiêu cụ thể 2030: Kết nối các trung tâm dữ liệu, trung tâm tính toán hiệu năng cao trong nước tạo thành mạng lưới chia sẻ năng lực dữ liệu lớn và tính toán phục vụ AI

	10
	Hoàn thành, đưa vào khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được cơ quan có thẩm quyền công bố danh mục
	Các bộ, ngành, địa phương
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	
	Hoàn thành, đưa vào khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành
	Mục tiêu cụ thể 2030: Hoàn thành, đưa vào khai thác 100% cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành

	(1)
	Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm
	Bộ Tài chính
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  8/2025
	
	

	(2)
	Tiếp nhận và quản lý hồ sơ
	Bộ Tài chính
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(3)
	Hệ thống Cấp mã số BHXH và Quản lý BHYT hộ gia đình
	Bộ Tài chính
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(4)
	Hệ thống quản lý thu và sổ thẻ (TST)
	Bộ Tài chính
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(5)
	Hệ thống Xét duyệt chính sách (TCS) 
	Bộ Tài chính
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(6)
	Hệ thống giám định bảo hiểm y tế
	Bộ Tài chính
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(7)
	Cơ sở dữ liệu về cư trú
	Bộ Công an 
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(8)
	CSDL Căn cước công dân
	Bộ Công an 
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(9)
	CSDL đăng ký phương tiện
	Bộ Công an 
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(10)
	CSDL Địa chỉ số quốc gia
	Bộ Công an 
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(11)
	CSDL Điều tra hình sự
	Bộ Công an 
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(12)
	CSDL định danh điện tử
	Bộ Công an 
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(13)
	CSDL định danh điện tử tổ chức 
	Bộ Công an 
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(14)
	CSDL dùng chung về con dấu và kinh doanh có điều kiện
	Bộ Công an 
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(15)
	CSDL Quản lý phạm nhân, trại viên, học sinh trường giáo dưỡng
	Bộ Công an 
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(16)
	CSDL Quốc gia về dân cư
	Bộ Công an 
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(17)
	CSDL Quốc gia về xuất nhập cảnh 
	Bộ Công an 
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(18)
	CSDL tai nạn giao thông
	Bộ Công an 
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(19)
	CSDL về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn
	Bộ Công an 
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(20)
	CSDL Xử lý vi phạm hành chính trong CAND
	Bộ Công an 
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(21)
	Quản lý số liệu thống kê CAND
	Bộ Công an 
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(22)
	Cơ sở dữ liệu kinh tế công nghiệp và thương mại
	Bộ Công Thương
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(23)
	Cơ sở dữ liệu về Giáo dục Mầm non - Phổ thông - Thường xuyên
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  8/2025
	
	

	(24)
	Cơ sở dữ liệu về Giáo dục Đại học
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  8/2025
	
	

	(25)
	Cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng đường bộ
	Bộ Xây dựng
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(26)
	Cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt
	Bộ Xây dựng
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(27)
	Cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe
	Bộ Xây dựng
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(28)
	Cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện
	Bộ Xây dựng
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(29)
	Cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông đường hàng không
	Bộ Xây dựng
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(30)
	Cơ sở dữ liệu tàu biển, thuyền viên lĩnh vực hàng hải
	Bộ Xây dựng
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(31)
	Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
	Bộ Tài chính
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  8/2025
	
	

	(32)
	Cơ sở dữ liệu quốc gia về khu công nghiệp, khu kinh tế
	Bộ Tài chính
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2026
	
	

	(33)
	Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã
	Bộ Tài chính
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(34)
	Cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài
	Bộ Tài chính
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2026
	
	

	(35)
	Cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công
	Bộ Tài chính
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(36)
	Cơ sở dữ liệu về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
	Bộ Tài chính
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(37)
	Cơ sở dữ liệu quốc gia về đấu thầu
	Bộ Tài chính
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(38)
	Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia
	Bộ Tài chính
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(39)
	CSDL quốc gia về khoa học và công nghệ
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(40)
	Cơ sở dữ liệu người lao động
	Bộ Nội vụ
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  8/2025
	
	

	(41)
	Cơ sở dữ liệu Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	Bộ Nội vụ
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(42)
	Cơ sở dữ liệu giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp
	Bộ Nội vụ
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  8/2025
	
	

	(43)
	Cơ sở dữ liệu người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
	Bộ Nội vụ
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(44)
	Cơ sở dữ liệu tai nạn lao động
	Bộ Nội vụ
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(45)
	Cơ sở dữ liệu cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(46)
	Cơ sở dữ liệu học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  8/2025
	
	

	(47)
	Cơ sở dữ liệu ADN của liệt sĩ và thân nhân
	Bộ Nội vụ
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(48)
	Cơ sở dữ liệu người hưởng chính sách ưu đãi người có công
	Bộ Nội vụ
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(49)
	Cơ sở dữ liệu cơ sở trợ giúp xã hội
	Bộ Y tế
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(50)
	Cơ sở dữ liệu đối tượng trợ giúp xã hội
	Bộ Y tế
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(51)
	Cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo
	Bộ Y tế
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(52)
	Cơ sở dữ liệu người khuyết tật
	Bộ Y tế
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(53)
	Cơ sở dữ liệu người làm công tác xã hội
	Bộ Y tế
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(54)
	Cơ sở dữ liệu quản lý trẻ em
	Bộ Y tế
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(55)
	Cơ sở dữ liệu nạn nhân bị mua bán
	Bộ Công an
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(56)
	Cơ sở dữ liệu người cai nghiện ma túy và sau cai nghiện ma túy 
	Bộ Công an
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(57)
	Cơ sở dữ liệu nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(58)
	Cơ sở dữ liệu về di cư
	Bộ Ngoại giao
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(59)
	Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức
	Bộ Nội vụ 
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(60)
	Cơ sở dữ liệu về Chính quyền địa phương và địa giới hành chính
	Bộ Nội vụ 
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(61)
	Cơ sở dữ liệu về Hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ
	Bộ Nội vụ 
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(62)
	Cơ sở dữ liệu về Tôn giáo
	Bộ Dân tộc và Tôn giáo 
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(63)
	Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (Vnfishbase)
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(64)
	Cơ sở dữ liệu nuôi trồng thủy sản
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(65)
	Cơ sở dữ liệu về giống cây trồng
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(66)
	Cơ sở dữ liệu trồng trọt
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(67)
	CSDL tổng hợp về tài chính
	Bộ Tài chính
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  8/2025
	
	

	(68)
	Hệ thống báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(69)
	Cơ sở dữ liệu khí tượng thuỷ văn quốc gia
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(70)
	Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(71)
	Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(72)
	Cơ sở dữ liệu về khai thác sử dụng tài nguyên biển và hải đảo
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(73)
	Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đất đai
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  8/2025
	
	

	(74)
	Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(75)
	CSDL Cơ quan, doanh nghiệp bưu chính
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(76)
	CSDL Cơ quan, doanh nghiệp lĩnh vực viễn thông
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(77)
	CSDL Tài nguyên viễn thông
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(78)
	CSDL Doanh thu dịch vụ viễn thông
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(79)
	CSDL Cơ quan báo chí
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2026
	
	

	(80)
	CSDL Cấp phép lĩnh vực Chứng thực điện tử
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(81)
	CSDL Thống kê tốc độ truy cập Internet băng rộng cố định và băng rộng di động của các Doanh nghiệp và địa phương trên cả nước.
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(82)
	Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử
	Bộ Tư pháp
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(83)
	Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp
	Bộ Tư pháp
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(84)
	Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý
	Bộ Tư pháp
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(85)
	Cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự
	Bộ Tư pháp
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(86)
	Cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính
	Bộ Tư pháp
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(87)
	Cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm
	Bộ Tư pháp
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(88)
	CSDL Thành tích thể thao
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2026
	
	

	(89)
	CSDL Sản phẩm quảng cáo
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2026
	
	

	(90)
	CSDL Phòng chống bạo lực gia đình
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2026
	
	

	(91)
	CSDL Hiện vật (Hệ thống thông tin quản lý hiện vật)
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(92)
	CSDL Di sản văn hóa phi vật thể (hệ thống thông tin quản lý di sản văn hóa phi vật thể)
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(93)
	CSDL Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(94)
	Hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản
	Bộ Xây dựng
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(95)
	Cơ sở dữ liệu cấp nước sạch và thoát nước đô thị
	Bộ Xây dựng
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(96)
	Cơ sở dữ liệu về năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân và tổ chức.
	Bộ Xây dựng
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(97)
	Cơ sở dữ liệu về Phát triển đô thị
	Bộ Xây dựng
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(98)
	Cơ sở dữ liệu lĩnh vực dự phòng, HIV, AIDS
	Bộ Y tế
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(99)
	Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ trẻ em/sức khỏe sinh sản.
	Bộ Y tế
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(100)
	Cơ sở dữ liệu môi trường cơ sở y tế.
	Bộ Y tế
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(101)
	Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia.
	Bộ Y tế
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(102)
	Cơ sở dữ liệu về nhân lực y tế.
	Bộ Y tế
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(103)
	Cơ sở dữ liệu về khám, chữa bệnh.
	Bộ Y tế
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(104)
	Cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm.
	Bộ Y tế
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(105)
	Kho dữ liệu Data warehouse.
	Ngân hàng nhà nước Việt Nam
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(106)
	CSDL Thông tin tín dụng.
	Ngân hàng nhà nước Việt Nam
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(107)
	CSDL Mã ngân hàng.
	Ngân hàng nhà nước Việt Nam
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(108)
	Bảng số liệu Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước.
	Ngân hàng nhà nước Việt Nam
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(109)
	Hệ thống Quản lý thông tin khách hàng.
	Tập đoàn Điện lực Việt Nam
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(110)
	Hệ thống phần mềm quản lý nghiệp vụ thụ lý, giải quyết các loại vụ, việc dùng chung của Tòa án nhân dân .
	Tòa án nhân dân tối cao
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(111)
	Cơ sở dữ liệu quốc gia về Thủ tục hành chính
	Văn phòng Chính phủ
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2025
	
	

	(112)
	Cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch
	Bộ Tài chính
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  12/2026
	
	

	(113)
	Cơ sở dữ liệu về các dân tộc thiểu số
	Bộ Dân tộc và Tôn giáo
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  9/2026
	
	

	(114)
	Cơ sở dữ liệu về đào tạo, bồi dưỡng lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng.
	Bộ Dân tộc và Tôn giáo
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  9/2026
	
	

	(115)
	Cơ sở dữ liệu về kết quả khoa học, công nghệ lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng.
	Bộ Dân tộc và Tôn giáo
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  9/2026
	
	

	(116)
	Xây dựng, số hóa cơ sở dữ liệu về dân tộc, thành phần dân tộc các dân tộc Việt Nam.
	Bộ Dân tộc và Tôn giáo
	
	Hoàn thành, khai thác sử dụng
	Tháng  9/2026
	
	

	
	... (đề nghị các bộ, ngành, địa phương bổ sung danh mục)
	
	
	
	
	
	

	(117)
	Đồng bộ dữ liệu các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành trên về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia (theo quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ).
	Bộ Công an
	Các bộ, ngành chủ quản các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành ở trên
	Dữ liệu được đồng bộ về Trung tâm dữ liệu quốc gia
	Khi các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành hoàn thành, khai thác sử dụng
	
	

	11
	Sử dụng bản sao số (digital twin) trong quản lý hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị
	Các thành phố trực thuộc Trung ương
	Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ
	Hoàn thành, đưa vào sử dụng bản sao số (digital twin) trong quản lý hạ tầng đô thị
	Tháng 12/2027
	06 thành phố sử dụng digital twin trong quản lý hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị
	Mục tiêu cụ thể 2030: 100% thành phố, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung sử dụng bản sao số (digital twin) trong quản lý hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị

	12
	Các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung sử dụng digital twin trong quản lý hạ tầng kỹ thuật
	Các bộ, ngành, địa phương chủ quản các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung
	Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ
	Hoàn thành, đưa vào sử dụng bản sao số (digital twin) trong quản lý hạ tầng kỹ thuật
	Tháng 12/2027
	Tất cả các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung sử dụng digital twin trong quản lý hạ tầng kỹ thuật
	Mục tiêu cụ thể 2030: 100% thành phố, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung sử dụng bản sao số (digital twin) trong quản lý hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị

	III
	Phát triển hệ sinh thái AI
	
	
	
	
	
	

	1
	Xây dựng đề án phát triển tối thiểu 03 cơ sở nghiên cứu AI vào TOP 20 cơ sở nghiên cứu và đào tạo về AI dẫn đầu trong khu vực ASEAN
	Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Đề án
	Tháng 7/2025
	Tập trung đầu tư xây dựng, phát triển một số cơ sở giáo dục đại học, trung tâm đào tạo tiên tiến chuyên sâu về AI
	Mục tiêu cụ thể 2030: Phát triển tối thiểu 03 cơ sở nghiên cứu AI vào TOP 20 trong khu vực ASEAN

	2
	Xây dựng 10 thương hiệu AI có uy tín trong khu vực
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	Công bố các thương hiệu uy tín trong khu vực
	Thường xuyên
	Phát triển AI bắt nguồn từ thực tiễn, ưu tiên xác định và giải quyết các bài toán lớn về chuyển đổi AI
	Mục tiêu cụ thể 2030: Xây dựng được 10 thương hiệu AI có uy tín trong khu vực

	3
	Công bố các khoá học phổ cập kỹ năng cơ bản về ứng dụng AI trên nền tảng “Bình dân học vụ số”
	Bộ Công an
	Các bộ, ngành, địa phương
	Chương trình, kế hoạch được ban hành
	Tháng 7/2025
	Triển khai phổ cập kỹ năng cơ bản về ứng dụng AI
	Mục tiêu cụ thể 2030: Phổ cập kỹ năng ứng dụng AI cho 100% lực lượng lao động

	4
	Bổ sung nội dung đào tạo về AI vào chương trình đào tạo trên đại học, đại học, cao đẳng, dạy nghề cho sinh viên thuộc các ngành nghề khác nhau, người lao động có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Chương trình đào tạo
	Tháng 6/2025
	Triển khai các hình thức đào tạo ngắn hạn và trung hạn về AI cho sinh viên, người lao động
	Mục tiêu cụ thể 2030: Xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao làm về AI

	5
	Đào tạo chuyển đổi cho những chuyên gia, kỹ sư trong các ngành, lĩnh vực thành chuyên gia, kỹ sư về AI
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Ban hành Chương trình đào tạo chuyển đổi thành kỹ sư AI
	Tháng 12/2025
	Đào tạo chuyển đổi cho những chuyên gia, kỹ sư thành chuyên gia, kỹ sư về AI
	Mục tiêu cụ thể 2030: Xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao làm về AI

	6
	Xây dựng chính sách thu hút nhân tài về AI, xây dựng môi trường làm việc hấp dẫn, hỗ trợ nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Bộ Nội vụ
	Chính sách được ban hành 
	Tháng 9/2025
	Xây dựng chính sách thu hút nhân tài về AI, hỗ trợ nghiên cứu khoa học, công nghệ
	Mục tiêu cụ thể 2030: Xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao làm về AI

	7
	Đưa AI vào chương trình giáo dục phổ thông, từ cấp tiểu học trở lên
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	
	Chương trình đào tạo được ban hành
	Tháng 6/2025
	Đưa AI vào chương trình giáo dục phổ thông, từ cấp tiểu học trở lên
	Mục tiêu cụ thể 2030: Đưa nội dung đào tạo kỹ năng về sử dụng AI thành nội dung bắt buộc trong các chương trình giáo dục phổ thông và giáo dục đại học

	8
	Tập trung đầu tư xây dựng, phát triển một số cơ sở giáo dục đại học, trung tâm đào tạo tiên tiến chuyên sâu về AI
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Các bộ, ngành, liên quan
	Hình thành một số trung tâm đào tạo tiên tiến tại các trường, cơ sở đào tạo
	Tháng 12/2025
	Tập trung đầu tư xây dựng, phát triển một số cơ sở giáo dục đại học, trung tâm đào tạo tiên tiến chuyên sâu về AI
	

	9
	Hình thành trung tâm (hoặc phòng) chuyển đổi AI thuộc đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin/ chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương
	Các bộ, ngành, địa phương
	
	Hình thành trung tâm (hoặc phòng) chuyển đổi AI
	Tháng 9/2025
	Hình thành trung tâm (hoặc phòng) chuyển đổi AI thuộc đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin/ chuyển đổi số
	

	10
	Định kỳ hằng năm, công bố các bài toán lớn về chuyển đổi AI (chuyển đổi số bằng AI), đề nghị các doanh nghiệp tham gia giải quyết
	Các bộ, ngành, địa phương
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Các bài toán lớn về chuyển đổi AI (chuyển đổi số bằng AI)
	Trước ngày 10/10 hằng năm
	Phát triển AI bắt nguồn từ thực tiễn, ưu tiên xác định và giải quyết các bài toán lớn về chuyển đổi AI
	

	11
	Sử dụng khoảng 5% Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia cho nghiên cứu, phát triển AI
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Các bộ, ngành, địa phương
	Kế hoạch của Quỹ cho nghiên cứu, phát triển AI được ban hành
	Thường xuyên
	Sử dụng khoảng 5% Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia cho nghiên cứu, phát triển AI
	

	12
	Sử dụng khoảng 30% Quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ cao cho phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp về AI
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Các bộ, ngành, địa phương
	Kế hoạch của Quỹ cho phát triển  doanh nghiệp khởi nghiệp về AI được ban hành
	Thường xuyên
	Sử dụng khoảng 30% Quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ cao cho phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp về AI
	

	13
	Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về dữ liệu và ứng dụng AI
	Các bộ, ngành, địa phương
	
	Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng
	Thường xuyên
	Nâng cao năng lực, trình độ, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về dữ liệu và ứng dụng AI
	

	IV
	Thúc đẩy ứng dụng AI
	
	
	
	
	
	

	1
	Phát triển 50.000 doanh nghiệp tư vấn, triển khai ứng dụng AI 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp liên quan
	Báo cáo thực hiện
	Thường xuyên
	Gia tăng số lượng các doanh nghiệp triển khai, phát triển và ứng dụng AI
	Mục tiêu cụ thể 2030: 1 triệu doanh nghiệp ứng dụng AI vào hoạt động sản xuất, kinh doanh để nâng cao năng suất lao động

	2
	Sử dụng khoảng 20% Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia cho hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng AI
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Các bộ, ngành, địa phương
	Kế hoạch của Quỹ cho hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng AI được ban hành
	Thường xuyên
	Sử dụng khoảng 20% Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia cho hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng AI
	Mục tiêu cụ thể 2030: 100% bộ, ngành, địa phương phát triển Trung tâm giám sát, điều hành thông minh thế hệ mới ứng dụng công nghệ AI

	3
	Phát triển Trung tâm giám sát, điều hành thông minh thế hệ mới ứng dụng công nghệ AI tiên tiến, cập nhật
	Các bộ, ngành, địa phương
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Trung tâm giám sát, điều hành thông minh thế hệ mới ứng dụng công nghệ AI vào vận hành
	Tháng 12/2026
	Thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương sử dụng các ứng dụng, dịch vụ AI
	Mục tiêu cụ thể 2030: 90% ý kiến người dân trên các nền tảng số được AI phân loại, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý

	4
	Ứng dụng AI trong tiếp nhận, xử lý trên 90% ý kiến của người dân trên các nền tảng số
	Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương
	Bộ Khoa học và Công nghệ 
	Báo cáo thực hiện
	Tháng 05/2026
	Phổ cập ứng dụng AI toàn dân, toàn diện thông qua các ứng dụng AI
	Mục tiêu cụ thể 2030: 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng trợ lý ảo hỗ trợ thực thi công vụ

	5
	Đặt hàng, giao nhiệm vụ cho doanh nghiệp phát triển ứng dụng trợ lý ảo hỗ trợ công chức, viên chức thực thi công vụ, trợ lý ảo rà soát văn bản quy phạm pháp luật để phổ biến, nhân rộng trong các cơ quan nhà nước
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Các bộ, ngành, địa phương
	Báo cáo thực hiện
	Tháng 12/2025
	Phát triển, lựa chọn các ứng dụng AI như trợ lý ảo hỗ trợ công chức, viên chức
	Mục tiêu cụ thể 2030: 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình ứng dụng AI

	6
	Đặt hàng, giao nhiệm vụ cho doanh nghiệp phát triển ứng dụng trợ lý ảo hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, trợ lý ảo tra cứu thông tin pháp lý
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Các bộ, ngành, địa phương
	Báo cáo thực hiện
	Tháng 12/2025
	Phát triển, lựa chọn các ứng dụng AI như trợ lý ảo hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính
	Mục tiêu cụ thể 2030: 100% trường học triển khai ứng dụng AI trong quản lý, giảng dạy, cá nhân hóa đào tạo

	7
	Ứng dụng AI trong quản lý, giảng dạy, cá nhân hóa đào tạo; 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Các bộ, ngành, địa phương
	Báo cáo thực hiện
	Tháng 12/2026
	Phổ cập ứng dụng AI toàn diện thông qua các ứng dụng AI
	Mục tiêu cụ thể 2030: Ứng dụng AI trong theo dõi sức khỏe của 100% dân số

	8
	Đưa nội dung đào tạo kỹ năng về sử dụng AI thành nội dung bắt buộc trong các chương trình giáo dục phổ thông và giáo dục đại học
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Các bộ, ngành, địa phương
	Chương trình đào tạo
	Tháng 12/2026
	Nâng cao năng lực, trình độ, nhận thức của người dân về ứng dụng AI
	Mục tiêu cụ thể 2030: 100% bệnh viện ứng dụng AI trong quá trình khám, chữa bệnh, cá nhân hóa điều trị

	9
	Đặt hàng, giao nhiệm vụ, thuê dịch vụ của doanh nghiệp phát triển ứng dụng gia sư ảo dành cho học sinh, trợ lý giảng dạy dành cho giáo viên
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Các bộ, ngành, địa phương
	Báo cáo thực hiện
	Tháng 12/2026
	Phát triển, lựa chọn các ứng dụng AI như gia sư ảo, trợ lý giảng dạy
	Mục tiêu cụ thể 2030: 100% hộ nông dân có thể tiếp cận thông tin cảnh báo và khuyến cáo sản xuất từ hệ thống AI qua nền tảng số

	10
	Đặt hàng, giao nhiệm vụ, thuê dịch vụ của doanh nghiệp phát triển ứng dụng trợ lý ảo tư vấn sức khoẻ, tư vấn khám bệnh, chăm sóc người cao tuổi dành cho người dân
	Bộ Y tế
	Các bộ, ngành, địa phương
	Báo cáo thực hiện
	Tháng 12/2026
	Phát triển, lựa chọn các ứng dụng AI như trợ lý ảo tư vấn sức khỏe
	

	11
	Ứng dụng AI trong theo dõi sức khỏe người dân
	Bộ Y tế
	Các bộ, ngành, địa phương
	Báo cáo thực hiện
	Tháng 12/2026
	Phổ cập ứng dụng AI toàn diện thông qua các ứng dụng AI
	

	12
	Ứng dụng AI trong quá trình khám, chữa bệnh, cá nhân hóa điều trị
	Bộ Y tế
	Các bộ, ngành, địa phương
	Báo cáo thực hiện
	Tháng 12/2026
	Phổ cập ứng dụng AI toàn diện thông qua các ứng dụng AI
	

	13
	Đặt hàng, giao nhiệm vụ, thuê dịch vụ của doanh nghiệp phát triển phát triển, lựa chọn ứng dụng trợ lý ảo hỗ trợ người nông dân, hộ nông dân, cung cấp thông tin cảnh báo và khuyến cáo sản xuất
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Các bộ, ngành, địa phương
	Báo cáo thực hiện
	Tháng 12/2026
	Phát triển, lựa chọn các ứng dụng AI như trợ lý ảo hỗ trợ người nông dân
	

	14
	Thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng AI vào hoạt động sản xuất, kinh doanh để nâng cao năng suất lao động
	Bộ Công Thương
	Các bộ, ngành, địa phương
	Báo cáo thực hiện
	Tháng 12/2026
	Gia tăng số lượng các doanh nghiệp triển khai, phát triển và ứng dụng AI
	

	15
	Đặt hàng, giao nhiệm vụ, thuê dịch vụ của doanh nghiệp phát triển phát triển, lựa chọn ứng dụng trợ lý ảo hỗ trợ người dân về lao động, việc làm, an sinh xã hội
	Bộ Nội vụ
	Các bộ, ngành, địa phương
	Báo cáo thực hiện
	Tháng 12/2026
	Phát triển, lựa chọn các ứng dụng AI như trợ lý ảo hỗ trợ về lao động, việc làm
	

	16
	Đặt hàng, giao nhiệm vụ, thuê dịch vụ của doanh nghiệp phát triển phát triển, lựa chọn ứng dụng trợ lý ảo hỗ trợ người dân về lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch; phát triển nền tảng giao dịch theo uỷ quyền về văn hoá, thể thao, du lịch;
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Các bộ, ngành, địa phương
	Báo cáo thực hiện
	Tháng 12/2026
	Phát triển, lựa chọn các ứng dụng AI như trợ lý ảo hỗ trợ về văn hóa, thể thao, du lịch
	

	17
	100% các cơ quan nhà nước cấp bộ, cấp tỉnh mở và cung cấp dữ liệu mở đảm bảo chất lượng, cung cấp dịch vụ khai thác kho dữ liệu mở từ trung tâm dữ liệu quốc gia cho người dân, doanh nghiệp
	Các bộ, ngành, địa phương
	Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ
	Hoàn thành kết nối, cung cấp dữ liệu mở kho dữ liệu mở từ trung tâm dữ liệu quốc gia
	Tháng 12/2026
	Thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, hình thành các cơ sở dữ liệu mở
	

	18
	Nghiên cứu, xác định một số nền tảng AI mang tính chiến lược để đặt hàng, giao nhiệm vụ cho doanh nghiệp có uy tín, năng lực triển khai thực hiện như mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, nền tảng huấn luyện mô hình AI, nền tảng tích hợp, tương tác giữa các ứng dụng AI, thư viện cho học máy và học sâu...
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Các bộ, ngành, địa phương

	Công bố danh mục, đặt hàng, giao nhiệm vụ các nền tảng AI mang tính chiến lược 
	Tháng 12/2025
	Nghiên cứu, xác định một số nền tảng AI mang tính chiến lược
	

	19
	Xây dựng nền tảng, công cụ phục vụ việc giám sát, kiểm tra, kiểm định, đánh giá nội dung dựa trên các sản phẩm, dịch vụ AI
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	Nền tảng, công cụ
	Tháng 12/2027
	Các bộ, ngành, địa phương xây dựng, ban hành Kế hoạch hành động chuyển đổi AI giai đoạn 2025-2027 và 2028-2030
	

	20
	Xây dựng kế hoạch hành động chuyển đổi AI giai đoạn 2025-2027 và giai đoạn 2028-2030 trong các bộ, ngành, địa phương
	Các bộ, ngành, địa phương

	
	Kế hoạch hành động được ban hành
	Tháng 07/2025
	
	

	V
	Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực AI
	
	
	
	
	Hợp tác nghiên cứu và đổi mới sáng tạo
	

	1
	Xây dựng các chương trình hợp tác song phương/đa phương trọng điểm về AI với các nước phát triển và tổ chức quốc tế
	Bộ Khoa học và Công nghệ 
	Bộ Ngoại giao
	Chương trình hợp tác, hiệp định được ký kết
	Thường xuyên
	Hợp tác phát triển nhân lực và trao đổi chuyên gia
	

	2
	Thiết lập chương trình trao đổi nghiên cứu sinh, kỹ sư AI, học giả giữa Việt Nam và các trung tâm AI hàng đầu thế giới
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ
	Chương trình trao đổi được ban hành
	Thường xuyên
	Hợp tác đầu tư và công nghiệp AI
	

	3
	Thu hút FDI chất lượng cao và các tập đoàn công nghệ toàn cầu xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển AI tại Việt Nam, thông qua ưu đãi đầu tư và hạ tầng dữ liệu – điện toán tiên tiến; Thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp Việt – quốc tế trong chuyển giao công nghệ, đồng phát triển sản phẩm AI “Make in Vietnam for Global”
	Bộ Tài chính
	Bộ Ngoại giao,
Bộ Khoa học và Công nghệ
	Các chương trình hợp tác được ký kết
	Thường xuyên
	Hợp tác xây dựng thể chế, tiêu chuẩn và chia sẻ dữ liệu
	

	4
	Tham gia vào các diễn đàn, hiệp ước quốc tế về chính sách, đạo đức và tiêu chuẩn AI
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	Báo cáo thực hiện
	Thường xuyên
	Xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật tạo hành lang pháp lý thông thoáng đáp ứng yêu cầu thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI vào cuộc sống
	Mục tiêu chung: Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI



